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Câu  1. Tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3. Những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4. Tình hình nổi bật của các nước châu Âu trong những năm 1924-1929 là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bùng nổ đầu tiên trong lĩnh vực nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bùng nổ đầu tiên ở nước nào ?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7. Biện pháp được Anh, Pháp, Mỹ áp dụng để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933)?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 8. Các nước Đức, I-ta-li-a,Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bằng biện pháp nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9. Nền kinh tế Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.Câu 10. Để thoát khỏi cuộc khủng hoáng kinh tế (1920 – 1930), nước Mỹ đã áp dụng
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu11. Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Nhật Bản là
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 12. Chủ nghĩa Mác – lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc kể từ sau sự kiện nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Ấn Độ trong những năm 1919-1939 là 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 14. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á 1920 - 1945 mang đặc điểm nổi bật nào sau đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 15. Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 16. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 17. Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 18. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 19. Chiến tranh thế giới ở châu Á-Thái Bình Dương bùng nổ sau sự kiện nào dưới đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 20. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 21. Mục tiêu nào là của giai cấp tư sản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1925) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 22. Trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925, một ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 23. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta yêu cầu nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu (1926) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 24. Đặc điểm của phong trào công nhân việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 25. Mục tiêu đấu tranh nào là chủ yếu của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm (1919 – 1924)?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 27. Sau nhiều lần đổi tến đến tháng 7 năm 1928, Hội Phục Việt lấy tên
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 28. Trong quá trình hoạt động Tân Việt Cách mạng đảng ngày càng phân hóa sâu sắc, một bộ phận tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên., bộ phận tiên tiến còn lại đã làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 29. Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 30. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập tháng 12/1927 là chính đảng của giai cấp nào dưới đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 31. Hoạt động nào sau đây của Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 32. Hoạt động nào sau đây của Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 33. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 34. Trong những năm hoạt động ở Pháp từ 1917-1923, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động nào sau đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 35. Trong những năm hoạt động ở Trung Quốc từ 1924-1927, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động nào sau đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 36. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 37. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1911 – 1930 là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 38. Con đường cứu nước Nguyễn Ái  Quốc đã tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Phần 2: Tự luận (1.5đ)
Câu 1. Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Trong các công lao đó, công lao nào quan trọng nhất. Vì sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Câu 2. Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Trong các công lao đó, công lao nào đánh giá dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Vì sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
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Câu  1. Tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh nào?
A. Đã hoàn thành nhiên vụ công nghiệp hoá 	B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị
C.  Đã hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp   	D. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng
Câu 2. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là 
A. Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ			B. Phát triển công nghiêp quốc phòng
C. Tập thể hoá công nghiệp                                   	D. công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa
Câu 3. Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nên giàu lên nhanh chóng
B. Anh vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản
C. Các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định va phát triển phồn vinh
D. Các nước thắng trận và bại nước đều suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị-xã hội
Câu 4. Tình hình nổi bật của các nước châu Âu trong những năm 1924-1929 là gì?
A. Tiếp tục lâm vào cuộc khủng hoảng về chính trị - xã hội.
B. Nền kinh tế ở hầu hết các nước châu Aau vẫn chưa được phục hồi.
C. Kinh tế được phục hồi, chính trị - xã hội ổn định.
D. Suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội.
Câu 5. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bùng nổ đầu tiên trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp. 	B. Tài chính-ngân hàng.	C. Nông nghiệp. 	D. Du lịch
Câu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bùng nổ đầu tiên ở nước nào ?
A. Nhật Bản 		B. Liên Xô		C. Mỹ			D. Anh
Câu 7. Biện pháp nào được các nước Anh, Pháp, Mỹ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933)?
A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.		B. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.
C. Cải cách kinh tế - xã hội.			C. Áp dụng Chính sách kinh tế mời 
Câu 8. Các nước Đức, I-ta-li-a,Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bằng biện pháp nào?
A. Giảm giá hàng hoá, bán cho nhân dân mua với hình thức trả góp
B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng mọi hoạt động sản xuất
C. Phát xít hoá chế độ thống trị và phát động chiến tranh phân chia lại thế giới
D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị
Câu 9. Nền kinh tế Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
A. Bị khủng hoảng trầm trọng.
B. Đạt tăng trưởng cao, bước vào thời kì “hoàng kim”.
C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh.
D. Bị tàn phá nặng nề.
Câu 10. Để thoát khỏi cuộc khủng hoáng kinh tế (1920 – 1930), nước Mỹ đã áp dụng
A. Chính sách mới					B. Chính sách kinh tế mới(NEP)
C. Kế hoạch Mác-san					D. Chính sách cộng sản thời chiến
Câu11. Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Nhật Bản là
A. Việt Nam		B. Triều Tiên		C. Đài Loan		D. Trung Quốc
Câu 12. Chủ nghĩa Mác – lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc kể từ sau sự kiện nào?
A. Phong trào Ngũ Tứ.					B. Phong trào Nghĩa Hoà đoàn.
C.  Phong trào Duy tân Mậu tuất.				D. Cách mạng Tân Hợi.
Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Ấn Độ trong những năm 1919-1939 là 
A. Đảng Quốc Đại	B. Đảng Cộng sản Ấn Độ	C. Đảng Đại hội dân tộc	D. Đảng Dân chủ
Câu 13. Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
A. Lào		B. Cam-pu-chia		C. Xiêm		D. Phi-lip-pin
Câu 14. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á 1920 - 1945 mang đặc điểm nổi bật nào sau đây?
A. Chỉ những nước đi theo con đường cách mạng vô sản giành thắng lợi. 
B. Chỉ những nước đi theo con đường dân chủ tư sản giành thắng lợi.
C. Xuất hiện 2 khuynh hướng cứu nước hoạt động là tư sản và vô sản.
D. Phong trào đấu tranh ở các nước đều đi theo khuynh hướng vô sản.
Câu 15. Điểm tương đồng của phong trào đấu tranh cách mạng của các nước Đông Nam Á từ năm 1940 đến tháng 8/1945 là gì?
A. Đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản.
B. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối.
C. Chĩa mũi nhọn đấu tranh vào chủ nghĩa phát xít Nhật.
D. Các phong trào đấu tranh diễn ra dưới ngọn cờ “ phò vua cứu nước”.
Câu 16. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây? 
A. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đê thuộc địa. 
B. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ. 
C. Nước Đức muốn phục thù đối với hệ thống Hoà ước Véc-xai - Oasinhtơn.
D. Chính sách trung lập của nước Mĩ đề phát xít được tự do hành động.
Câu 17. Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?
A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức
B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ
C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít
D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
Câu 18. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là
A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan.
B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.
C. Đức tấn công Anh, Pháp.
D. Đức tấn công Liên Xô.
Câu 19. Chiến tranh thế giới ở châu Á-Thái Bình Dương bùng nổ sau sự kiện nào dưới đây?
A. Trận En A-la-men (10 - 1942).
B. Trận Xta-lin-grat (11 - 1942).
C. Trận Béc-lin (4 - 1945).
D. Trận Trân Châu cảng (12 - 1941).
Câu 20. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?
A. Liên Xô đánh bại đạo quân chủ lực của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.
B. Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật.
C. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
D. Đức kí văn kiện đầu hàng quân Đồng minh.
Câu 21. Mục tiêu nào là của giai cấp tư sản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1925) 
A. đòi một số quyền lợi về kinh tế.
B. đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu.
C. chống bọn tư bản Pháp nắm độc quyền xuất cảng lúa gạo.
D. thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Phá
Câu 22. Trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ thành lập tổ chức chính trị nào dưới đây?
A. Hội Phục Việt.			B. Đảng Lập hiến.
C. Đảng Thanh niên.		D. Việt Nam Nghĩa đoàn.
Câu 23. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta yêu cầu nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu (1926) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?
A. Tư sản.   	B. Nông dân.  	C. Công nhân.     D. Tiểu tư sản.
Câu 24. Đặc điểm của phong trào công nhân việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
A. đã thể hiện ý thức chính trị.
B. đã thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế.
C. chủ yếu đòi quyền lợi chính trị và kinh tế.
D. còn mang tính tự phát.
Câu 25. Mục tiêu đấu tranh nào là chủ yếu của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm (1919 – 1924)?
A. Đòi quyền lợi về kinh tế.                        B. Đòi quyền lợi về chính trị.
C. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.     D. Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc.
Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?
A. Thành lập công hội đỏ (1920).
B. Công nhân Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ chủ nhật có lương (1923).
C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son(1925)
D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (1930) 
Câu 27. Sau nhiều lần đổi tến đến tháng 7 năm 1928, Hội Phục Việt lấy tên
A. Tân Việt Cách mạng đảng.		B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. An Nam Cộng sản đảng.		D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 28. Trong quá trình hoạt động Tân Việt Cách mạng đảng ngày càng phân hóa sâu sắc, một bộ phận tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên., bộ phận tiên tiến còn lại đã làm gì?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
B. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.
D. Thành lập Hội Phục Việt.
Câu 29. Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?
A. Nam Đồng thư xã.                             B. Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. Quan hải tùng thư.                            D. Cường học thư xã.
Câu 30. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập tháng 12/1927 là chính đảng của giai cấp nào dưới đây?
A. Tư sản Việt Nam .    			B. Công nhân Việt Nam      
C. Nông dân Việt Nam       		D. Tiểu tư sản trí thức
Câu 31. Hoạt động nào sau đây của Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Tổ chức ám sát Ba danh ở Hà Nội.               B. Xuất bản báo người nhà quê.
C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.                           D. Xuất bản báo An Nam trẻ.
Câu 32. Hoạt động nào sau đây của Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Tiến hành khởi nghĩa Yên Bái.               		B. Xuất bản báo người nhà quê.
C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.                           	D. Xuất bản báo An Nam trẻ.
Câu 33. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây?
A. Anh.	B. Liên Xô.		C. Pháp.		D. Trung Quốc.
Câu 34. Trong những năm hoạt động ở Pháp từ 1917-1923, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động nào sau đây?
A. Mở các lớp đào tạo cán bộ.
B. Dự Hội nghị quốc tế nông dân.
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
D. Gửi tới Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
Câu 35. Trong những năm hoạt động ở Trung Quốc từ 1924-1927, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động nào sau đây?
A. Dự Hội nghị quốc tế nông dân.
B. Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
D. Gửi tới Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
Câu 36. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?
 A. Tháng 6-1919, gửi đến Hội nghị Véc xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
 B. Tháng 7-1920, đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê – nin.
 C. Tháng 12-1920, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
D. Tháng 6-1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 37. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1911 – 1930 là gì?
A. Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Công sản Việt Nam.
B. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 38. Con đường cứu nước Nguyễn Ái  Quốc đã tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường
A. cách mạng vô sản.   		B. cách mạng tư sản. 
C. cách mạng dân tộc dân chủ.	 D. Cách mạng phong kiến

DẠNG ĐÚNG/SAI
Câu 1. Đọc các đoạn tư liệu và thông tin sau đây:
Tư liệu 1: “Ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Quốc tể III, Quốc tế Cộng sản, là ở chỗ nó đã bắt đầu thực hiện khẩu hiệu vĩ đại nhất của Mác, khẩu hiệu tổng kết thực tiễn trong một thế kỷ của chủ nghĩa xã hội và của phong trào công nhăn, khẩu hiệu biểu hiện bằng khái niệm: chuyên chính của giai cấp vô sản"-
(V.I. Lênin, Toàn tập, Tập 38, Nxb Tiến bộ, 1978, tr. 364)
Tư liệu 2:
Tại Đại hội lần thứ II (1920), Quốc tế Cộng sàn thông qua Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vẩn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa do Lênin dự thảo. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở Luận cương con đường cứu nước, giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Sau này, khi kể lại sự kiện quan trọng đó, Người đã nói: “Luận cương của Lènin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta! Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ bá".
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011,1.12, tr.562) 
a. Quốc tế Cộng sản là tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân và của tất cả các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.
 b. Các Mác là người sáng lập Quốc tế Cộng sản, Lê-nin là người kế tục, phát triển và lãnh đạo phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. 
c. Quốc tế Cộng sản tạo tiền đề, điều kiện giải quyết vấn đề khủng hoảng về con đường cứu nước và mục tiêu, phưcmg hướng phát triển của dân tộc Việt Nam.
d. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho nhân dân Việt Nam là con đường cách mạng vô sản.
Câu 2. Đọc bảng sự kiện sau đây:
	Thời gian
	Sự kiện

	1-9-1939
	Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế thế giới thứ hai bùng nổ

	6-1940
	Đức đánh chiếm Pháp, chính phủ Pháp đầu hàng

	22-6-1941
	Đức tấn công Liên Xô trên dọc tuyến biên giới phía tây. Đến tháng 10, Đức uy hiếp Thủ đô Mát-xcơ-va.

	12/1941
	Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, chiến tranh lan rộng toàn thế giới

	2-1943
	Chiến thắng Xta-lin, xoay chuyển cục diện chiến tranh

	9-5-1945
	Đức kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiện

	15-8-1945
	Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện


a. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh thế thứ hai bùng nổ là do cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933.
b. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc làm cho thê và lực trong hệ thống tư bản có sự thay đổi.
c. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, hai khối Anh, Pháp, Mỹ và Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản mâu thuẫn gay gắt với nhau nhưng đều coi Trung Quốc là kẻ thù chung phải tiêi diệt.
d. Trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh (1-9-1939 đến tháng 11-1942, bằng chiến tranh chớp nhoáng, Đức đánh chiếm hầu hết thế giới. Từ ngày 22-6-1942, Đức tấn công và dần tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.
Câu 4. Đọc các đoạn tư liệu và thông tin sau đây:
“Tóm lại, Việt Nam Quốc dân đảng về căn bản là một tổ chức “phỏng theo mô hình của Quốc dân đảng Trung Quốc”. Nó đại diện cho quyền lợi và tư tưởng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản lớp trên. Vì thiếu cơ sở kinh tế và giai cấp đủ mạnh làm chỗ dựa nên trong suốt mấy năm tồn tại của mình, VNQDĐ không thể đưa ra được một đường lối chính trị độc lập. Thêm vào đó, công tác tổ chức và phát triển đảng rất sơ hở, lỏng lẻo, công tác tuyên truyền huấn luyện thì sơ sai,… Những nhược điểm và hạn chế đó làm cho VNQDĐ không đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam”
(Đinh Xuân Lâm – chủ biên, Lịch sử Việt Nam tập II, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2022, tr. 278) 
a. Mục tiêu hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng là đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
b. Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng của giai cấp tư sản Việt Nam nhưng trong quá trình hoạt động phân hoá thành khuynh hướng tư sản và vô sản.
c. Giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giữ vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.
d. Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời trước giai cấp công nhân nên thiếu một đường lối chính trị đúng đắn và một phương pháp cách mạng khoa học.    
Câu 9. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đã trở thành thuộc địa, nhân dân phải chịu cuộc sống lầm than, tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, gia đình và quê hương. Nguyễn Tất Thành sớm có ý chí đánh đuổi thực dân, giải phóng đồng bào. Tuy rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng Người không tán thành con đường của họ mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mới. Nguyễn Tất Thành hướng tới phương Tây, nơi có khoa học kĩ thuật phát triển và những tư tưởng dân chủ tự do, để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, rồi trở về giúp đồng bào. Ngày 5.6.1911, lấy tên là Nguyễn Văn Ba, làm phụ bếp cho một táu buôn của Pháp, Nguyễn Tất Thành rời Bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước.”
	(Vũ Quang Hiển (Chủ biên), Tuyên ngôn Độc lập: Những khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013, tr.108)
 a. Điểm mới và độc đáo trong quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911) là việc xác định mục đích và lựa chọn hướng đi.
 b. Việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (1911) đã giải quyết được sự khủng hoảng về đường lối cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam.
 c. Chứng kiến cảnh đất nước bị mất độc lập, được kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương và gia đình, Nguyễn Tất Thành sớm có ý chí cứu nước, giải phóng dân tộc.
 d. Kế thừa tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, giữa năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, hướng sang phương Đông để bắt đâu hành trình tìm đường cứu nước.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “... Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo:“Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ ba”. 
(Hồ Chí Minh, Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin, trích trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.562) 
a. Đoạn tư liệu trên đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc bản Luận cương của Lê-nin tháng 7-1920. 
b. Sự kiện đề cập trong đoạn tư liệu trên đánh dấu Việt Nam hoàn toàn đi theo cách mạng vô sản. 
c. “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” trong đoạn tư liệu chính là đề cập đến con đường cách mạng vô sản. 
d. Ý nghĩa lớn của việc Nguyễn Ái Quốc đọc bản Luận cương của Lê-nin là người đã khẳng định được con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 
Phần 2: Tự luận (1.5đ)
Câu 1. Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Trong các công lao đó, công lao nào quan trọng nhất. Vì sao?
Câu 2. Em hãy khái quát công lao của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Trong các công lao đó, công lao nào đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Vì sao?

